
     TÒA ÁN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        HUYỆN CỦ CHI                       Độc lập –  Tự do – Hạnh phúc 
        THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Bản án số: 455/2017/DSST    

Ngày 12/9/2017 

V/v         t   sản 

  
NHÂN DANH 

 NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B  H  Thị Xuân Lan. 

 Các Hội thẩm nhân dân: 

  1.  n  N u  n N    Cảnh 

  2.  n  Thá  Văn Sơn 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa:  n  N u  n Văn Thôn  – Thư ký 

Tòa án nhân dân hu ện Củ Ch , th nh phố Hồ Chí M nh. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

không tham gia phiên Tòa  

Ngày 12 tháng 9 năm 2017 t   trụ sở T a án nhân dân hu ện Củ Ch  xét xử 

sơ thẩm vụ án dân sự thụ  ý số: 143/2017/TLST-DSST ngày 17 tháng 4 năm 2017 

về tranh  hấp          t   sản  theo Qu ết định đưa vụ án ra xét xử số 

310/2017/Q ST-DS ngày 28 tháng 7 năm 2017 v  Qu ết định ho n ph  n t a số 

259/2017/Q ST-DS n    18 thán  8 năm 2017   ữa: 

1. Nguyên đơn: B   ươn  Thị Tr   T, s nh năm: 1965; 

  ịa  hỉ: Số 78, đư n   , ấp T, x  T, hu ện C, Th nh phố Hồ Chí M nh. 

 2. Bị đơn: B  B ện Thị   m H, s nh năm: 1982; 

  n  N u  n Văn C, s nh năm: 1981;  

  C n  địa  hỉ: T  07, ấp  , x  T, hu ện C, Th nh phố Hồ Chí M nh, (Vắn  mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 Theo đơn khở  k ện ngày 22/6/2016 v   á      kha  tron  quá trình   ả  qu ết 

vụ án, n u  n đơn bà  ươn  Thị Tr   T trình bày: Do c  mố  quan hệ      n    

 hơ  thân,   m  hun   ôn  t  n n n    01/11/2009        ho v   hồn  ôn  N u  n 

Văn C v     B ện Thị   m H mư n số t ền 20.000.000đ (ha  mươ  tr ệu đồn ),    

th a thu n trả        2 /thán  v  h n đến n    01/3/2010 s  trả t ền. Tu  nh  n t  

    mư n t ền đến na  v   hồn  ôn  C    H khôn  trả vốn v      theo th a thu n. 

 ơn khở  k ện n    22/6/2016, bà T khở  k ện   u   u    H, ông C trả số t ền n  

 ố     20.000.000đ (ha  mươ  tr ệu đồn ) v  t ền     tính t  n    01/11/2009 đến 



 2 

na     27.200.000đ (ha  mươ   ả  tr ệu ha  trăm n hìn đồn ). T n    n  số t ền   u 

  u    47.200.000đ ( ốn mươ   ả  tr ệu ha  trăm n hìn đồn ). 

 Quá trình   ả  qu ết vụ án,    T tha  đ   r t m t ph n   u   u,  hỉ   u   u    

H, ông C trả  ho    số t ền n   ố     20.000.000đ (ha  mươ  tr ệu đồn ), không yêu 

  u trả     v    u   u  ị đơn trả m t   n số t ền tr n n a  kh   ản án    h ệu  ự  

pháp  u t.  

 T     ệu  hứn   ứ m  n u  n đơn n p t   T a án để  ảo vệ qu ền v      í h 

h p pháp  ủa mình: G ấ  nh n mư n t ền     hữ ký    H, ôn  C khôn  n h  n    

thán  năm;  ơn th a thu n     hữ ký    H, ôn  C n h  n    07/01/2010; Chứn  

m nh nhân dân v  s  h  khẩu sao    ủa n u  n đơn;  ơn xá  nh n nơ   ư tr   ủa  ị 

đơn; B  n  ản h a   ả  x  n h  nh n vắn  mặt  ị đơn. 

Bị đơn    B ện Thị   m H v  ôn  N u  n Văn C đ  đư   T a án tốn  đ t 

thôn   áo thụ  ý vụ án; Thôn   áo mở ph  n h p t ếp   n,  ôn  kha   hứn   ứ; 

Thôn   áo ph  n h a   ả  h p  ệ m  vẫn vắn  mặt. Do đ , T a qu ết định đưa vụ án 

ra xét xử vắn  mặt đố  vớ     H, ông C.           

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 Sau kh  n h  n  ứu t     ệu    tron  hồ sơ vụ án đư   thẩm tra t   ph  n t a 

v   ăn  ứ v o kết quả tranh  u n t   ph  n t a, H   đồn  xét xử nh n định: 

[1]Về tố tụn :  

- Về quan hệ tranh  hấp v  thẩm qu ền   ả  qu ết: Theo n   dun  đơn khở  

k ện sửa đ      sun      ơ sở xá  định quan hệ pháp  u t tranh  hấp là          t   

sản  đư   qu  định t    hoản 3   ều 26  ủa B   u t Tố tụn  dân sự năm 2015. Căn 

 ứ   ểm a  hoản 1   ều 35 v    ểm a  hoản 1   ều 39  ủa B   u t Tố tụn  dân 

sự năm 2015,  ị đơn    nơ   ư tr  t   x  T, hu ện C n n vụ án thu   thẩm qu ền 

  ả  qu ết  ủa T a án nhân dân hu ện Củ Chi. 

- Về th   h ệu khở  k ện: Quan hệ tranh  hấp             t   sản ,  á    n 

đươn  sự khôn       u   u áp dụn  qu  định về th   h ệu n n khôn  áp dụn  th   

h ệu khở  k ện theo qu  định t     ều 184 B   u t tố tụn  dân sự 2015 v    ều 155 

B   u t dân sự năm 2015.  

 [2] Về n   dun : 

 Xét   u   u  ủa n u  n đơn, khở  k ện   u   u bà B ện Thị   m H v  ôn  

N u  n Văn C    trá h nh ệm trả số t ền n     47.200.000đ ( ốn mươ   ả  tr ệu ha  

trăm n hìn đồn ). 

Trong quá trình   ả  qu ết vụ án v  t   ph  n T a, n u  n đơn tha  đ   r t 

m t ph n   u   u khở  k ện,  hỉ   u   u  ị đơn trả số t ền  ố  là 20.000.000đ (ha  

mươ  tr ệu đồn ), khôn    u   u trả    ,   u   u trả m t   n số t ền tr n n a  kh  

 ản án có h ệu  ự  pháp  u t. V ệ  r t m t ph n   u   u khở  k ện    sự tự n u ện 

 ủa n u  n đơn v  khôn  vư t quá   u   u khở  k ện  an đ u, khôn  trá  qu  định 

 ủa pháp  u t, n n Căn  ứ khoản 2   ều 244 B   u t tố tụn  dân sự năm 2015, H   

đồn  xét xử  hấp nh n v  đình  hỉ m t ph n   u   u  ủa n u  n đơn đố  vớ  số t ền 

27.200.000đ (ha  mươ   ả  tr ệu ha  trăm n hìn đồn ).  
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Căn  ứ v o  á  t     ệu  hứn   ứ do n u  n đơn  un   ấp   : G ấ  nh n 

mư n t ền     hữ ký    H, ôn  C khôn  n h  n    thán  năm;  ơn th a thu n    

 hữ ký    H, ôn  C n h  n    07/01/2010     ơ sở xá  định: V o 01/11/2009    

 ươn  Thị Tr   T     ho v   hồn  ôn  N u  n Văn C v     B ện Thị   m H 

mư n số t ền 20.000.000đ (ha  mươ  tr ệu đồn ), v   am kết đến n    01/3/2010 s  

trả     hết số t ền tr n. Q a trình   ả  qu ết vụ án    H, ôn  C đ  đư   To  án đ  

tr ệu t p h p  ệ đến To  để   ả  qu ết vụ k ện nhưn  khôn  đến v   ũn  không cung 

 ấp văn  ản trình     ý k ến ha   ất  ứ t     ệu,  hứn   ứ  hứn  m nh       n quan 

đến vụ k ện. Do v  , T a án t ến h nh xét xử vắn  mặt    H, ông C  ăn  ứ theo  á  

t     ệu  hứn   ứ m  phía n u  n đơn  un   ấp v   hứn   ứ m  T a thu th p đư   

theo qu  định t   khoản 4   ều 91 v  khoản 2   ều 92  ủa B   u t Tố tụn  dân sự    

    ơ sở. 

Xét   u   u  ủa n u  n đơn   u   u  ị đơn trả số t ền 20.000.000đ (ha  

mươ  tr ệu đồn ) m t   n n a  kh   ản án    h ệu  ự  pháp  u t        ăn  ứ. Do    

H, ông C đ  n  số t ền tr n nhưn  v  ph m n hĩa vụ trả n  đ  ảnh hưởn  đến qu ền 

v      í h h p pháp  ủa    n u  n đơn.  

T  nhữn  phân tí h tr n; Căn  ứ   ều 471,   ều 478  ủa B   u t dân sự năm 

2005; H   đồn  xét xử nh n thấ    u   u  ủa n u  n đơn        ăn  ứ  hấp nh n, 

  n  u   bà H, ông C li n đớ  trả  ho n u  n đơn số t ền 20.000.000đ (ha  mươ  

tr ệu đồn ), trả m t   n n a  kh   ản án    h ệu  ự  pháp  u t. 

 Căn  ứ   ều 357 B   u t dân sự năm 2015,   n  u      H, ông C phả  trả 

t ền     suất phát s nh do  h m thự  h ện n hĩa vụ trả t ền theo qu  định t     ều 

468  ủa B   u t dân sự kể t  n    n u  n đơn    đơn   u   u th  h nh án. 

Do   u   u  ủa n u  n đơn đư    hấp nh n, n n  ị đơn phả   hịu t ền án phí 

theo qu  định t    u t phí v   ệ phí số 97/2015/QH13 n    25/11/2015 v  N hị 

qu ết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  ủa Ủ   an Thư n  vụ Quố  h  .  

Ho n trả      ho n u  n đơn to n    số t ền t m ứn  án phí theo qu  định.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

- Căn  ứ khoản 3   ều 26, đ ểm a khoản 1   ều 35, đ ểm a khoản 1   ều 39, 

đ ểm   khoản 2   ều 227, khoản 3   ều 228, khoản 2   ều 244 B   u t Tố tụn  

Dân sự năm 2015;  

- Căn  ứ   ều 471,   ều 478 B   u t dân sự năm 2005; 

- Căn  ứ   ều 357,   ều 468 B   u t dân sự năm 2015; 

- Căn  ứ  u t phí v   ệ phí số 97/2015/QH13 n    25/11/2015 v  N hị 

qu ết số 326/2016/UBTVQH14 n    30/12/2016  ủa Ủ   an Thư n  vụ Quố  h  . 

- Căn  ứ   ều 6,   ều 7,   ều 26,   ều 30,   ều 31 v    ều 32  ủa  u t th  

h nh án dân sự (đ  sửa đ      sun  năm 2014). 

Tu  n xử: 

-  ình  hỉ xét xử m t ph n   u   u khở  k ện  ủa n u  n đơn đố  vớ  số t ền 

27.200.000đ (hai mươ   ả  tr ệu ha  trăm n hìn đồn ).  
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- Chấp nh n   u   u  ủa bà  ươn  Thị Tr   T về v ệ    u   u bà B ện Thị 

Kim H, ông N u  n Văn C phả  trả  ho    số n  t n    n     20.000.000đ (Ha  

mươ  tr ệu đồng).  

Bu   bà B ện Thị   m H v  ôn  N u  n Văn C    trá h nh ệm trả  ho bà 

 ươn  Thị Tr   T số t ền n  20.000.000đ (Ha  mươ  tr ệu đồn ), trả m t   n n a  

sau kh  án    h ệu  ự  pháp  u t.  

 ể t  n       đơn   u   u th  h nh án  ủa     ươn  Thị Tr   T đố  vớ   á  

khoản t ền phả  trả  ho    T  ho đến kh  th  h nh án xon , tất  ả  á  khoản t ền, 

h n  thán     B ện Thị   m H v  ôn  N u  n Văn C   n phả   hịu khoản t ền     

 ủa số t ền   n phả  th  h nh án theo mứ      suất qu  định t   khoản    ều 468  ủa 

B   u t dân sự năm 2015. 

Th  h nh t   Ch   ụ  th  h nh án dân sự    thẩm qu ền. 

Án phí DSST là 1.000.000đ (m t tr ệu đồn )  u      B ện Thị   m H v  

ôn  N u  n Văn C phả  n p. 

Ho n trả      ho bà  ươn  Thị Tr   T số t ền t m ứn  án phí 1.180.000đ 

(m t tr ệu m t trăm tám mươ  n hìn đồn ) theo biên lai thu t ền số 0006423 ngày 

17/4/2017  ủa Ch   ụ  Th   h nh án Dân sự hu ện Củ Ch . 

Trư n  h p  ản án, qu ết định đư   th  h nh theo qu  định t     ều 2  u t 

Th  h nh án dân sự thì n ư   đư   th  h nh án dân sự, n ư   phả  th  h nh án dân sự 

   qu ền th a thu n th  h nh án, qu ền   u   u th  h nh án, tự n u ện th  h nh án 

hoặ   ị  ưỡn   hế th  h nh án theo qu  định t    á  đ ều 6, đ ều 7, đ ều 9  u t Th  

h nh án dân sự; th   h ệu th  h nh án đư   thự  h ện theo qu  định t     ều 30  u t 

Th  h nh án dân sự.    

N u  n đơn,    qu ền khán   áo  ản án tron  h n 15 n    kể t  n    tu  n 

án. Bị đơn vắn  mặt t   ph  n t a    qu ền khán   áo tron  h n 15 n    kể t  n    

nh n đư    ản sao  ản án hoặ  đư   tốn  đ t h p  ệ. 

Nơi nhận: 
- TAND TP.HCM; 

- V SND hu ện Củ Ch ; 

- Ch   ụ  THADS hu ện Chi; 

- Cá  đươn  sự; 

-  ưu: HS, VP. 

 

 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM              

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(đã ký và đóng dấu) 

 

 

 

 
Hà Thị Xuân Lan 

                                                       

                                                                                                                                        

 

  

 


